



KẾ HOẠCH DẠY HỌC
GIÁO DỤC KĨ NĂNG CÔNG DÂN SỐ LỚP 2 - MIN
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	NỘI DUNG NĂNG LỰC SỐ
	HÌNH THỨC DẠY HỌC
	GỢI Ý THỜI ĐIỂM TỔ CHỨC
	PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN HÌNH THỨC DẠY CỦA TRƯỜNG

	
	
	
	
	KẾT NỐI TRI THỨC
	CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	CÁNH DIỀU
	

	Bài 1
	Sử dụng thiết bị điện tử bền vững
	An toàn kĩ thuật số
	Bài này có thể dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	 Bài 10. Ôn tập chủ đề Trường học
 Bài 15. Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương
	 Bài 9. Ôn tập chủ đề Trường học
 Bài 13. Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa
phương
	 Chủ đề 2. Ôn tập và đánh giá Chủ đề Trường học
 Chủ đề 3. Ôn tập và đánh giá Chủ đề Cộng đồng địa
phương
	

	Bài 2
	Sử dụng thiết bị điện tử bền vững
	An toàn kĩ thuật số
	Bài này có thể dạy học tăng cường Làm quen tin học vào đầu học kì 1 hoặc dạy học tích hợp trong những bài học trong môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Chủ đề 5. Bảo quản đồ dùng cá nhân và
gia đình
	Chủ đề 3. Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình
	Chủ đề 5. Bảo quản đồ dùng
cá nhân và gia đình
	

	Bài 3
	Ứng xử trong phòng máy tính 
	An toàn kĩ thuật số.

Giao tiếp và hợp tác.
	Bài này có thể dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội và môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	 Bài 10. Ôn tập chủ đề Trường
học, sách Tự nhiên và Xã hội 2
 Bài 14. Tìm hiểu quy định nơi công cộng, sách Đạo đức 2
 Bài 15. Em tuân thủ quy định nơi công cộng, sách Đạo đức 2
	 Bài 9. Ôn tập chủ
đề Trường học,
sách Tự nhiên và Xã hội 2
 Bài 15. Thực hiện quy định nơi công cộng, sách Đạo đức 2
	 Chủ đề 2: Ôn tập và đánh giá Chủ đề Trường học, sách Tự nhiên và Xã hội 2
 Bài 12. Em với quy định nơi công cộng, sách Đạo đức 2
	

	Bài 4
	Thể hiện cảm xúc cá nhân trên mạng xã hội 
	Giao tiếp và hợp tác.
An toàn kĩ thuật số.
	Bài này có thể dạy học tăng cường Làm quen tin học vào giữa học kì 2 hoặc dạy học tích hợp trong môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 10. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	Bài 10. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	Bài 10. Thể hiện cảm xúc bản thân
	

	Bài 5
	Tìm kiếm hỗ trợ qua điện thoại, trên Internet 
	Khai thác dữ liệu và thông tin.
An toàn kĩ thuật số.
	Bài này có thể dạy học tăng cường Làm quen tin học vào đầu học kì 2 hoặc dạy học tích hợp trong môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 13. Tìm kiếm sự hỗ trợ
khi ở trường
	Bài 11. Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường
	Bài 5. Khi em bị
bắt nạt
	

	Bài 6
	Nếu vậy thì sao? 
	Sáng tạo sản phẩm số
	Bài này có thể dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	 Bài 3. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
 Bài 28. Các mùa trong năm
	 Bài 3. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
 Bài 26. Các mùa trong năm
	 Bài 3. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
 Bài 19. Các mùa trong năm
	

	Bài 7
	Rô-bốt học phân biệt khối trụ, khối cầu
	Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)
	Bài này dạy học tăng theo hình thức dạy học tích hợp trong môn Toán theo địa chỉ tích hợp như sau:
	Bài 46. Khối trụ, khối cầu
	Bài: Khối trụ – Khối cầu
	Bài: Khối trụ, khối cầu
	

	Bài 8
	Phân biệt thật và giả 
	Giao tiếp và hợp tác
	Bài này có thể dạy học theo hình thức câu lạc bộ kĩ năng số hoặc dạy học tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội và Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	 Bài 12. Thực hành mua bán hàng hoá, sách Tự nhiên và Xã hội 2
 Bài 13. Tìm kiếm sự hỗ
trợ ở nơi công cộng, sách Đạo đức 2
	 Bài 12. Hoạt động mua bán hàng hoá, sách Tự nhiên và Xã hội 2
 Bài 12. Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng, sách Đạo đức 2
	 Bài 10. Hoạt động mua bán hàng hoá, sách Tự nhiên và Xã hội 2
 Bài 7. Tiếp xúc với người lạ, sách Đạo đức 2
	

	Bài 9
	Phần mềm hỗ trợ học tập 
	An toàn kĩ thuật số.
Giải quyết vấn đề
	Bài này có thể dạy học tăng cường Làm quen tin học hoặc dạy học tích hợp trong môn Tiếng Anh theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Unit 2. In the backyard 
Tiếng Anh 2 -
Macmillan education
	Unit 2. He’ happy
Tiếng Anh 2 -
Family and Friends -
National Edition
	Unit 1. Stories
Tiếng Anh 2 -
Explore our world

	

	Bài 10
	Đọc bản đồ số 
	An toàn kĩ thuật số.
Giải quyết vấn đề.

	Bài này có thể dạy học tích hợp trong môn Toán ở học kì 2 theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 55. Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét 
	Bài: Ki-lô-mét
	Bài: Ki-lô-mét
	

	Bài 11
	Cách xem phim 
	Khai thác dữ liệu và thông tin.
Giải quyết vấn đề
	Bài này có thể dạy học tăng cường Làm quen tin học vào cuối năm học hoặc dạy học tích hợp trong môn Toán hoặc Tự nhiên và Xã hội theo
địa chỉ tích hợp như sau: 
	 Chủ đề 6. Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng, sách Toán 2 tập một
 Chủ đề Động vật và thực vật; Chủ đề Trái Đất và bầu trời, sách Tự nhiên và Xã hội 2
	 Bài: Ngày – giờ, ngày – tháng, sách Toán 2 tập một
 Chủ đề Động vật và thực vật; Chủ đề Trái Đất và bầu trời, sách Tự nhiên và Xã hội 2
	 Bài: Ngày – giờ, giờ – phút, sách Toán 2 tập hai
 Chủ đề 4. Động vật và thực vật; 
 Chủ đề 6. Trái Đất và bầu trời, sách Tự nhiên và Xã hội 2
	

	Bài 12
	Bản quyền số
	Sáng tạo sản phẩm số
	Bài này có thể dạy học tích hợp trong môn Đạo đức theo địa chỉ tích hợp như sau: 
	Bài 15. Em tuân thủ quy định nơi công cộng
	Bài 15. Thực hiện quy định nơi công cộng
	Bài 12. Em với quy định nơi công cộng
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